
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Dương Ngọc Ẩn 15/01/2004 Nam

2 H' Valy Ê Ban 12/06/2004 Nữ

3 A Biông 30/09/2004 Nam

4 Lê Bá Cảnh 17/10/2003 Nam

5 A Chan 11/11/2004 Nam

6 Đỗ Thị Minh Châu 27/03/2004 Nữ

7 Y Dang 05/12/2004 Nữ

8 Sái Y Giang 13/03/2004 Nữ

9 Y Giáo 15/08/2004 Nữ

10 Y Khiêu 13/10/2004 Nữ

11 Y Ri Na 18/01/2004 Nữ

12 Đoàn Hồ Nam 20/09/2004 Nam

13 Nguyễn Hoàng Nam 17/12/2004 Nam

14 Y Ngan 03/05/2004 Nữ

15 Trần Thị Kim Ngân 14/04/2004 Nữ

16 A Nghĭ 13/10/2004 Nam

17 Y Như 25/05/2004 Nữ

18 Y Nữ 10/06/2004 Nữ

19 Y Phâng 02/01/2004 Nữ

20 Y Phú 02/11/2003 Nữ

21 A Phúc 01/03/2004 Nam

22 Y Phượng 20/01/2004 Nữ

23 A Giu Siêu 10/11/2004 Nam

24 Y Theh 20/10/2004 Nữ

25 Đỗ Ngọc Thiện 24/01/2004 Nam

26 Nguyễn Viết Thiết 23/03/2004 Nam

27 Y Thọ 10/05/2004 Nữ

28 Y Thǒk 05/08/2004 Nữ

29 Nguyễn Thị Minh Thúy 26/12/2004 Nữ

30 Phạm Phúc Toàn 08/10/2004 Nam

31 Y Trăi 23/09/2004 Nữ

32 A Trust 23/04/2004 Nam

33 Y Tuết 27/07/2004 Nữ

34 Hoàng Thị Vui 05/03/2004 Nữ

35 Y Wu 27/11/2004 Nữ
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